
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 32, ngõ 462/35 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

06/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN, KHAI THÁC XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN 
VIỆT NAM

0108160217

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: Khai thác quặng bôxít. Khai thác quặng kim loại khác 
không chứa sắt chưa được phân vào đâu gồm: Khai thác quặng 
nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, 
molypden, tantali, vanadi.

0722(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

3. Bán buôn tổng hợp
chi tiết: - Bán buôn bao bì các loại ( Trừ các loại Nhà nước 
cấm)

4690

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ bao bì các loại ( Trừ các loại Nhà nước cấm)

4773

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng 
(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

6. Xây dựng công trình công ích 4220

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp: xây dựng thiết bị 
lọc, thiết bị xử lý bụi, khói, khí thải, khí độc

4290

8. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

9. Vận tải hành khách đường sắt 4911

10. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN, KHAI THÁC XUẤT 
NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM MINERAL CO., LTD
Tên công ty viết tắt: VIET NAM MINERAL IMPORT - EXPORT, 
EXPLOITANTION, ADAPTATION COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
chi tiết: Hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến và quảng bá 
du lịch cho các mục đích hội nghị, tham quan thông qua việc 
cung cấp thông tin, trợ giúp tổ chức tại các cơ sở lưu trú trong 
nước, các trung tâm hội nghị và các điểm giải trí; dịch vụ trao 
đổi khách, kết nối tua và các dịch vụ đặt chỗ khác có liên quan 
đến du lịch như vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, dịch 
vụ giải trí, thể thao. Hoạt động bán vé xem tại các nhà hát, xem 
các sự kiện thể thao, tham quan bảo tàng, dịch vụ giải trí.

7920

14. Đại lý du lịch 7911

15. Điều hành tua du lịch 7912

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi;

4931

20. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

21. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển - Dịch vụ đại lý vận tải đường 
biển - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được 
phân vào đâu: + Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan 
đến vận tải bộ, vận tải đường thủy nội địa; + Môi giới thuê tàu 
biển, phương tiện vận tải bộ; + Hoạt động của đại lý làm thủ 
tục hải quan; + Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể 
cả dịch vụ liên quan tới hậu cần; + Môi giới thuê tàu biển; + 
Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hoá...liên 
quan đến vận tải.

5229

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị lọc, thiết bị xử lý bụi, khói, khí thải, 
khí độc

4322

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp 
lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim.

4663

30. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

33. Thu gom rác thải không độc hại 3811

34. Thu gom rác thải độc hại 3812

35. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

36. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý chất thải ngành luyện kim

3822

37. Tái chế phế liệu 3830

38. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: - Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô 
nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các 
phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học;.
 - Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công 
nghiệp, gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;.
 - Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm 
hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học; 
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, 
trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển; 
- Huỷ bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác; 
- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác: Xử lý khí 
thải, bụi, rác thải, tiếng ồn.

3900

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

8299

40. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : Thang máy, cầu thang tự động, 
Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút 
bụi, Hệ thống âm thanh

4390

41. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

7110

42. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610
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10.000.000.000 VNĐ

43. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm, ; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, dụng cụ thể 
dục, thể thao

4649

44. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

45. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
chi tiết: Tư vấn về môi trường

7490

46. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

47. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

48. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
chi tiết: Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm 
sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, 
nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; Vệ sinh máy móc 
công nghiệp; Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng; dịch vụ xử lý làm 
sạch môi trường

8129

49. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại, dạy máy 
tính, các dịch vụ dạy kèm,

8559

50. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012437503

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 224-A5 tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 224-A5 tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HÀ QUANG HOÀNG                                   
      

Nam

26/11/1969 Kinh Việt Nam

10/07/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012437503
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 224-A5 tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 224-A5 tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ QUANG HOÀNG                                      
   

Nam

26/11/1969 Kinh Việt Nam

10/07/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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